TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG A

PHÒNG THI SỐ 7
"TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" - CẤP TRƯỜNG
Giám thị: Giáo viên Nguyễn Thanh Hương           Phòng Zoom : ID: 4063390736/ MK: 28m6rt
Thời gian thi : 8h30 đến 9h30 ngày 22/1/2022

	STT
	SBD
	Họ và Tên
	Khối
	Lớp
	Điểm
	Ghi chú

	1
	10807368
	Nguyễn Phương Ngân
	Khối 4
	4A1
	
	

	2
	10578807
	Nguyễn Khánh Chi
	Khối 4
	4A3
	
	

	3
	10991239
	Nguyễn Minh Khang
	Khối 4
	4A3
	
	

	4
	10578648
	Nguyễn Minh Châu
	Khối 4
	4A3
	
	

	5
	11047585
	Nguyễn Hoài An
	Khối 4
	4A3
	
	

	6
	10602197
	Lê Chí Kiên
	Khối 4
	4A5
	
	

	7
	10570005
	Đậu Vũ Khánh Chi
	Khối 4
	4A5
	
	

	8
	10565567
	Đậu Khánh Phương
	Khối 4
	4A5
	
	

	9
	10567967
	Vũ Anh Duy
	Khối 4
	4A5
	
	

	10
	11070401
	Kiều Vũ Tuệ Nhi
	Khối 4
	4A5
	
	

	11
	11069390
	Bùi Ánh Dương
	Khối 4
	4A5
	
	

	12
	11070673
	Đỗ Thanh Mai
	Khối 4
	4A5
	
	

	13
	10569577
	Tống Nhật Minh
	Khối 4
	4A6
	
	

	14
	10568579
	Đặng Nhật Minh
	Khối 4
	4A6
	
	

	15
	10574621
	Nguyễn Quang Đại
	Khối 4
	4A6
	
	

	16
	10553123
	Ngô Minh Khôi
	Khối 4
	4A6
	
	

	17
	10585502
	hoàng tấn sang
	Khối 4
	4A6
	
	

	18
	10559672
	Trần Đức Minh
	Khối 4
	4A6
	
	

	19
	10558236
	Phùng Hiền Minh
	Khối 4
	4A6
	
	

	20
	10819807
	Vũ Hà Linh
	Khối 4
	4A6
	
	

	21
	11083133
	Lê Minh Hà
	Khối 4
	4A6
	
	

	22
	11047575
	Nguyễn Minh Vũ
	Khối 4
	4A6
	
	

	23
	11118588
	Lê Đức Trí
	Khối 4
	4A6
	
	

	24
	11087293
	Nguyễn Hoàng Bảo Trân
	Khối 4
	4A6
	
	




